
PHỤ LỤC 1

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NĂM 2020

TT Đơn vị

Có mặt

Ng.nhân giảm BC Kinh phí được giao (triệu đồng) Hệ số thu nhập tăng thêm bình quân (3) 

Trong đó

Trong đó

Nguyên nhân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14 15 16=19+22 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TỔNG SỐ

Ghi chú:

 - (1) Bao gồm cả số dự toán năm trước chuyển sang

 - (2) Bao gồm cả  10% kinh phí Tiết kiệm để lại tại đơn vị tạo nguồn cải cách tiền lương và kinh phí cải cách tiền lương được bổ sung trong năm

 - (3) Hệ số thu nhập tăng thêm bình quân = Chi tăng thu nhập cho CBCC/Tổng quỹ tiền lương theo quy định

Số 
lượng 
đơn vị 
khoán

Biên 
chế 

được 
giao

Tiết 
kiệm 
được

Phân phối sử dụng thu nhập tăng 
thêm

Tổng quỹ
tiền lương
theo quy

định (triệu 
đồng)

Hưu, 
nghỉ 
theo 
chế 
độ

Nghỉ 
do 
sắp 
xếp

Nguyên 
nhân 
khác

Tổng số 
dự toán 

được 
giao cả 

năm (1) 

Tổng số 
khấu trừ 

không 
cấp cho 
đơn vị

Tổng số dự 
toán giao 

còn lại cấp 
cho đơn vị

Chi 
tăng 
thu 

nhập 
cho 

CBCC

Người 
có thu 
nhập 
tăng 
thêm 
cao 
nhất 

(Đ/thg)

Người có 
thu nhập 

tăng 
thêm 
thấp 
nhất 

(Đ/thg)

Trích 
các 
quỹ

Dưới
 0,1 
lần

Từ
 0,10 
đến 

dưới 
0,20 
lần 

Từ
 0,20 
đến 
dưới 
0,30 
lần 

Từ 
0,30 
đến 
dưới 
0,40 
lần 

Từ
 0,40 
đến 
dưới 
0,50 
lần 

Từ 
0,50 
đến 

dưới 1 
lần 

Không 
tự chủ 

(2)

Tự 
chủ

Kinh 
phí 

thực 
hiện

Kinh phí 
tiết kiệm 

được
Biên 
chế

HĐ 
68

TK 
quỹ 

lương

TK 
khoản 
khác

Kinh phí 
còn lại 

tại 
KBNN

Tỉ lệ % 
TK năm 

so với 
DT tự 
chủ

18=(16/14
)*100



PHỤ LỤC 2

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2020

ĐVT: Triệu đồng

TT Tên đơn vị

Trong đó Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên (triệu đồng) Chi thường xuyên (triệu đồng) Phân phối kết quả tài chính (triệu đồng) Thu nhập tăng thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A

Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình

1 Đơn vị…

2 Đơn vị…

B

Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình

1 Đơn vị…

2 Đơn vị…

C

Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình

1 Đơn vị…

2 Đơn vị…

D

Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình

1 Đơn vị…

2 Đơn vị…

Tổng số 
đơn vị sự 

nghiệp 
công lập

Tổng 
số đơn 
vị sự 

nghiệp 
được 

giao tự 
chủ tài 
chính 

Tổng số 
cán bộ, 

viên chức 
(bao gồm 
lao động 
hợp đồng 
từ 01 năm 
trở lên): 
người

Quỹtiền 
lương 
ngạch, 

bậc, chức 
vụ vàcác 

khoản phụ 
cấp (triệu 

đồng)

Nguồn thu, chi 
nhiệm vụ không 
thường xuyên 
(triệu đồng)

Vốn vay, vốn huy động (triệu 
đồng)

Số 
lượng 

cán bộ, 
viên 
chức 

(người)

Số lao 
động hợp 
đồng từ 
01 năm 
trở lên 
(người)

Tổng 
số

Nguồn 
thu từ 
hoạt 
động 

dịch vụ 
sự 

nghiệp 
công, 

dịch vụ 
khác

Nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự 
nghiệp 
công 

theo giá 
tính đủ c

hi phí

Nguồn 
NSNN đặt 
hàng cung 
cấp dịch 

vụ sự 
nghiệp 

công theo 
giá 

chưa tínhđ
ủ chi phí

Nguồn thu 
phí theo 

Luật 
phí và lệ 
phí (phần 
được để 
lại chi 
thường 
xuyên)

NSNN hỗ 
trợ một phần 
chi thường 
xuyên (đối 

với đơn vị tự 
bảo đảm một 

phần 
chithường 
xuyên từ 

nguồn thu 
phí, không 

có nguồn thu 
hoạt động 
dịch vụ sự 

nghiệp công, 
dịch vụ 
khác)

NSN
N cấp 

chi 
thườn

g 
xuyên 

cho 
đơn vị 

do 
Nhà 
nước 
bảo 
đảm 
chi 

thườn
g 

xuyên

Nguồn 
thu 
hoạt 
động 
khác

Nguồn 
NSNN giao 
nhiệm vụ 
cung cấp 

dịch vụ sự 
nghiệp 

công, trong 
trường hợp 

chưa có 
định mức 
KT-KT và 

chưa có giá 
do cơ quan 

có thẩm 
quyền ban 
hành (nếu 

có)

Tổng 
số

Chi 
hoạtđộ

ng 
dịch 
vụ sự 

nghiệp 
công, 
dịch 
vụ 

khác

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung 

cấp dịch 
vụ sự 

nghiệp 
công 

theo giá 
tính đủ 
chi phí

Chi từ 
nguồn 

NSNNđ
ặt hàng 
cung 

cấp dịch 
vụ sự 

nghiệp 
công 

theo giá 
chưa 

tính đủ 
chi phí

Chi từ 
nguồn 
thu phí 
(phần 
để lại 
chi 

thường 
xuyên)

Chi từ nguồn 
NSNN hỗ trợ 
một phần chi 
thường xuyên 
(đối với đơn vị 
tự bảo đảm một 
phần chi thường 
xuyên từ nguồn 
thu phí, không 
có nguồn thu 

hoạt động dịch 
vụ sự nghiệp 
công, dịch vụ 

khác)

Chi từ 
nguồn 
NSNN 
cấp chi 
thường 
xuyên 

cho đơn 
vị do 
Nhà 

nước bảo 
đảm chi 
thường 
xuyên

Chi từ 
nguồn 

thu 
hoạt 
động 
khác

Chi từ nguồn 
NSNN giao 

nhiệm vụ cung 
cấp dịch vụ sự 
nghiệp công, 
trong trường 
hợp chưa có 

định mức KT-
KT và chưa có 
giá do cơ quan 
có thẩm quyền 
ban hành (nếu 

có)

Chênh lệch thu chi thường 
xuyên năm

Trích 
Quỹ phát 
triển hoạt 
động sự 
nghiệp

Trích 
Quỹ 
bổ 

sung 
thu 

nhập

Trích 
Quỹ 
khen 

thưởng 
và Quỹ 
phúc 
lợi

Trích 
Quỹ 
khác 
(nếu 
có)

Tổng 
chi 
thu 

nhập 
tăng 
thêm 
trong 
năm 
(triệu 
đồng)

Hệ số thu nhập tăng thêm 
bình quân (lần/đơn vị)

Người có thu 
nhập tăng 
thêm cao 
nhất của 

từng đơn vị 
(triệu 

đồng/tháng)

Người có 
thu nhập 

tăng thêm 
thấp nhất 
của từng 

đơn vị (triệu 
đồng/tháng)

Nguồn 
chi 

nhiệm vụ 
không 
thường 
xuyên

Chi 
nhiệm 

vụ 
không 
thường 
xuyên

Vốn 
vay của 
các tổ 
chức 
tín 

dụng

Số đã trả 
nợ các 
tổ chức 
tín dụng

Huy 
động 

vốn của 
cán bộ, 

viên 
chức

Số đã 
trả nợ 

cho cán 
bộ, viên 

chức Từ 01 
lần trở 
xuống

Từ  
trên 
01 lần 
đến 02 
lần

Từ 
trên 
02 đến 
03 lần

Từ 
trên 
03 lần 
trở lên

25=(8+…+14)-(17+…
+23)=(26+27+28+29)

ĐƠN VỊ TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG 
XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG 
XUYÊN

ĐƠN VỊ TỰ ĐẢM BẢO MỘT PHẦN CHI 
THƯỜNG XUYÊN (do giá, phí dịch vụ sự 
nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà 
nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi 
phí)

ĐƠN VỊ DO NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHI 
THƯỜNG XUYÊN (theo chức năng, nhiệm vụ 
được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn 
thu hoặc nguồn thu thấp)
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